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TUẦN 11                         Thứ Hai ngày 14 tháng 11 năm 2022
TIẾNG VIỆT

Bài: ĐỒ ĐẠC TRONG NHÀ
Đọc: Đồ đạc trong nhà
(Tiết 1 + 2)

I. Mục tiêu: Giúp HS: 
* Kiến thức

1.Hát bài hát có nhắc đến tên đồ vật; nêu được phỏng đoán của bản thân về nội dung bài qua tên bài và tranh minh hoạ.
2. Đọc trôi chảy bài đọc, ngắt nghỉ đúng nhịp, dấu câu, đúng logic ngữ nghĩa; hiểu nội dung bài đọc: Mọi đồ đạc trong nhà đều có ích lợi và gần gũi, thân quen với con người; biết liên hệ bản thân: cần yêu quý, bảo quản, giữ gìn mọi đồ vật; biết gọi tên một số đồ dùng quen thuộc và nơi để đồ vật đó 

* Phẩm chất, năng lực

- Bồi dưỡng cho HS tình cảm thương yêu, quý mến bạn bè, lòng tri ân người khác: biết quý trọng tình bạn, đoàn kết, giúp đỡ bạn bè; 

- Biết giữ gìn những đồ vật gần gũi, quen thuộc ở xung quanh mình; biết ơn những người đã   làm ra những vật dụng cần thiết cho học tập, sinh hoạt, vui chơi… của các em.

TH: môn ĐĐ (Bảo quản đồ dùng cá nhân)
II. Chuẩn bị: 

– SHS, VTV, VBT, SGV.

– Ti vi/ máy chiếu/ bảng tương tác; tranh ảnh SHS phóng to (nếu được).

– Tranh ảnh, video clip một số vật dụng quen thuộc trong gia đình (nếu có).

.III. Các hoạt động dạy học:

	TG
	Hoạt động của Giáo viên 
	Hoạt động của Học sinh
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	A. Khởi động:

– HS hát một bài hát có nhắc đến (các) đồ vật; sau đó nói với bạn về công dụng của

(các) đồ vật có trong bài hát.

– GV giới thiệu bài mới, quan sát GV ghi tên bài đọc mới Đồ đạc trong nhà.

– Yêu cầu HS đọc tên bài kết hợp với quan sát tranh minh hoạ để phán đoán nội dung bài đọc: các đồ vật có trong tranh, ích lợi của từng đồ vật, 


	· Hs hát

· HS chia sẻ trong nhóm

· HS đọc

	
	B. Khám phá và luyện tập

 1. Đọc
	

	10’


	1.1. Luyện đọc thành tiếng 

1. Đọc

 1.1. Luyện đọc thành tiếng 

–  GV đọc mẫu (Gợi ý: giọng thong thả, chậm rãi, rõ tên từng đồ vật và công dụng của mỗi đồ vật đó). 

– GV hướng dẫn đọc, luyện đọc một số từ khó: thiết tha, trôi mau, trời khuya,
– Yêu cầu HS đọc thành tiếng câu, đoạn, bài đọc trong nhóm nhỏ và trước lớp.
–G iải thích nghĩa của một số từ khó, VD: đồ đạc (đồ vật nói chung), thiết tha (có
tình cảm gắn bó hết lòng, luôn luôn nghĩ đến, quan tâm đến), ... 


	· HS nghe đọc

· HS đọc thành tiếng câu, đoạn, bài đọc trong nhóm nhỏ và trước lớp

	20’


	1.2. Luyện đọc hiểu 

– Yêu cầu HS đọc thầm lại bài đọc và thảo luận theo cặp/ nhóm nhỏ để trả lời câu hỏi trong

SHS.

– HS nêu nội dung bài đọc

– HS liên hệ bản thân: cần yêu quý, bảo quản, giữ gìn mọi đồ vật. 


	· HS đọc thầm

· ND: Mọi đồ đạc trong nhà đều có ích lợi và gần gũi, thân quen với con người người.
· HS chia sẻ 



	15’


	1.3. Luyện đọc lại 

– Yêu cầu HS nêu cách hiểu của các em về nội dung bài. Từ đó, bước đầu xác định được giọng

đọc chung cho toàn bài và một số từ ngữ cần nhấn giọng.

– GV đọc lại đoạn thơ từ đầu đến trôi mau.

– HD HS luyện đọc đoạn thơ từ đầu đến trôi mau trong nhóm và trước lớp.

– Một vài HS thi đọc thuộc lòng đoạn thơ trước lớp.

– HS khá, giỏi đọc cả bài.

– HS luyện đọc thuộc lòng 6 câu thơ cuối (theo PP xoá dần).

– Một vài HS thi đọc thuộc lòng đoạn thơ trước lớp.

– HS nghe bạn và GV nhận xét. 
	– HS nhắc lại nội dung bài

– HS nghe GV đọc 

– HS luyện đọc

– HS luyện đọc thuộc lòng 

· HS thi đọc thuộc lòng 2 khổ thơ em thích trước lớp.

	17’


	1.4. Luyện tập mở rộng 

– Yêu cầu HS xác định yêu cầu của hoạt động Cùng sáng tạo – Thi kể tên các đồ vật trong nhà chứa tiếng bắt đầu bằng chữ ch.

– HD HS trao đổi trong đôi: quan sát tranh, gọi tên đồ vật, gọi tên những đồ vật đó (chăn – miền Nam gọi là “mền”/ “tấm đắp”, chiếu, chậu, chõng, chạn – tủ nhỏ đựng chén bát,).

– Yêu cầu Đặt 1 – 2 câu nói về một đồ vật em vừa kể tên.

– HS nghe một vài nhóm trình bày kết quả trước lớp và nghe GV nhận xét kết quả. 

TH: môn ĐĐ (Bảo quản đồ dùng cá nhân): GV nêu câu hỏi: em làm gì để bảo quản đồ dùng trong gia đình của em?
	– HS xác định yêu cầu 

– HS trao đổi trong đôi

· HS chia sẻ trước lớp

· HS trả lời 

	3’


	C.Hoạt động củng cố và nối tiếp:4’

(?) Nêu lại nội dung bài 

- Nhận xét, đánh giá.

- Về học bài, chuẩn bị 
	- Nhận xét, tuyên dương.

- Về học bài và chuẩn bị bài cho tiết sau.


  *  Điều chỉnh sau tiết dạy:
- Học sinh đọc bài khá tốt, đa số các em đọc to, rõ ràng, còn một số em đọc còn chậm.
Giáo viên cho các em luyện đọc nhiều hơn, nhắc nhở các em luyện đọc ở nhà nhiều.

· Tích hợp - môn Đạo đức (Bảo quản đồ dùng cá nhân): Giáo viên nêu câu hỏi: Em làm gì để bảo quản đồ dùng trong gia đình của em?
ĐẠO ĐỨC

YÊU QUÝ BẠN BÈ

 (1 tiết)

I.Mục tiêu:

 *Kiến thức: 
· Nêu được một số biểu hiện của yêu quý bạn bè;

· Thực hiện được lời nói và việc làm thể hiện sự yêu quý bạn bè.

*Phẩm chất và năng lực:

· Nâng lực tự chủ và tự học: Nhận ra được một số biểu hiện của sự yêu quý bạn bè; lựa chọn và thực hiện được những hành động và lời nói thể hiện sự yêu quý bạn bè.

· Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: Đưa ra ý kiến và sắm vai để giải quyết tình huống; thực hiện các lời nói, việc làm cần thiết để thể hiện sự yêu quý bạn bè.

· Năng lực điều chình hành vi:Thực hiện được những việc làm thể hiện sự yêu quý bạn bè.

· Nâng lực phát triển bản thân: Đồng tình với thái độ, hành vi thể hiện sự yêu quý bạn bè; không đổng tình với thái độ, hành vi không yêu quý bạn bè.

· PC Nhân ái: Chủ động thực hiện những lời nói, việc làm thể hiện sự ỵeu quý bạn bè.

· GD: Nhận diện phẩm chất đạo đức.

II.Chuẩn bị:

  -SGV Đạo đức2, bộ tranh, video clip về lòng nhân ái thể hiện sự yêu quý bạn bè.
      - SGK Đạo đức 2, Vở bài tập Đạo đức 2 (nếu có) bút viết bảng, giấy A3.
III.Hoạt động của giáo viên và học sinh

	TL
	Hoạt động của giáo viên.
	Hoạt động của học sinh.

	10’


	A. KHỞI ĐỘNG:

Hoạt động 1: Kể về một người bạn mà em yêu quý.

· GV mời một số HS tự kể về một người bạn mà em yêu quý. 

· -GV cũng cẩn yêu cẩu HS kể sau không lặp lại ý của bạn kể trước đó để tránh việc các em bắt chước nhau mà không thật sự xuất phát từ cảm nhận của mình.
	·   HS kể một cách chân thật về người bạn với những năng lực, phẩm chất tốt đẹp và gợi ý cho HS nêu được em đã học tập được những gì từ người bạn ấy.



	
	Hoạt động 2: Trả lời câu hỏi Nếu không có bạn bè thì em cảm thây thế nào?

-GV hỏi HS: Nếu không có ban bè thì em cảm thấy thế nào?

-Từý kiến của HS, GV dẫn dắt HS vào bài học.

-GV vào bài mới
	-HS trả lời: Rất buồn vì không có người cùng chơi, cùng học; Không có người chia sẻ buồn vui; ...
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	B. KIẾN TẠO TRI THỨC MỚI:

Hoạt động 1 : Quan sát tranh và trả lời câu hỏi Các bạn trong tranh đã thể hiện sự yêu quý bạn bè như thế nào?

· GV cho HS quan sát từng bức tranh và nêu việc làm của các bạn trong tranh. Ví dụ:

Tranh 1: Các bạn cùng chơi oẳn tù tì với bạn ngồi trên xe lăn.

Tranh 2: Các bạn quan tâm đến một bạn đá bóng bị ngã.

Tranh 3: Một HS hướng dẫn bạn cùng bàn cách cắt hình ngôi sao bằng giấy màu.

Tranh 4: Một HS báo cho cô giáo biết bạn Mai bị mệt.

- GV nhấn mạnh với HS: Những sự quan tâm, chia sẻ đó chính là những biểu hiện cụ thể của sự yêu quý bạn bè.
	-HS quan sát tranh và trả lời câu hỏi

-HS thực hành chia sẻ trước lớp.

-HS đánh giá, nhạn xét



	
	· Hoạt động 2: Nêu thêm những việc làm thể hiện sự yêu quý bạn bè.

- GV yêu cẩu HS nêu thêm những việc làm thể hiện sự yêu quý bạn bè.

- GV cho HS tổng hợp các ý kiến hay vào tờ giấy A3 và trang trí đẹp, treo ở lớp để HS ghi nhớ và thực hiện theo sau bài học này. 

· GV đánh giá nhận xét

· Nhận diện phẩm chất đạo đức.

	-HS nêu

-HS thực hiện

-HS tham gia nhận xét bạn
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	C.Củng cố- dặn dò

- Em đã học được điều gì qua bài học?

-Nhận xét, tuyên dương

-Thực hiện những điều đã học
	


*  Điều chỉnh sau tiết dạy:

- Đồng tình với thái độ, hành vi thể hiện sự yêu quý bạn bè. Thực hiện được những việc làm thể hiện sự yêu quý bạn bè.

- Nêu được những việc làm thể hiện sự yêu quý bạn bè.

- Giáo dục học sinh: Những sự quan tâm, chia sẻ đó chính là những biểu hiện cụ thể 
của sự yêu quý bạn bè.

TOÁN

THỰC HÀNH VÀ TRẢI NGHIỆM  

Chơi cắm cờ 
(Cho HS thực hành và làm bài kiểm tra)

 ………………………………………..

HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM
SHDC: Tham gia văn nghệ Chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam.
THLM: môn Âm nhạc (Tham gia văn nghệ Chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam)

                                   Thứ Ba ngày 15 tháng 11 năm 2022
TIẾNG VIỆT

Bài: ĐỒ ĐẠC TRONG NHÀ
Viết: Chữ hoa K

                         Từ chỉ đặc điểm. Câu kiểu Ai thế nào?
(Tiết 3 + 4)

I. Mục tiêu: Giúp HS: 
*Kiến thức:

1. Viết đúng chữ hoa K và câu ứng dụng.

2. Từ ngữ chỉ đặc điểm của đồ vật (màu sắc, hình dáng); câu Ai thế nào?

3. Chơi trò chơi Tìm đường đi; nói tên những đồ vật thấy trên đường đi. 

* Phẩm chất, năng lực.
- Có ý thức thẩm mỹ khi viết chữ.
- Rèn cho HS tính kiên nhẫn, cẩn thận
II. Chuẩn bị: 

– SHS, VTV, VBT, SGV.

– Ti vi/ máy chiếu/ bảng tương tác; tranh ảnh SHS phóng to (nếu được).

– Mẫu chữ viết hoa K.

– Tranh ảnh, video clip một số vật dụng quen thuộc trong gia đình (nếu có).

– Bảng phụ ghi đoạn thơ từ đầu đến trôi mau.

– Sơ đồ của trò chơi Tìm đường đi phóng to (nếu có).  

III. Các hoạt động dạy học:
	TG
	Hoạt động của Giáo viên 
	Hoạt động của Học sinh

	3’


	A. Hoạt động khởi động:

- GV cho HS bắt bài hát
- GV giới thiệu bài: Tập viết chữ hoa K và câu ứng dụng.
- GV ghi bảng tên bài
	· Hs hát

· HS lắng nghe
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	2. Viết 

2.1. Luyện viết chữ K hoa 

–Cho HS quan sát mẫu chữ K hoa, xác định chiều cao, độ rộng, cấu tạo nét chữ của con chữ K hoa. 

 – GV viết mẫu và nêu quy trình viết chữ K hoa. 

– GV viết mẫu và nêu quy trình viết chữ K hoa. 

– HD HS viết chữ K hoa vào bảng con.

 –HD HS tô và viết chữ K hoa vào VTV
	-– HS quan sát mẫu 

– HS quan sát GV viết mẫu

– HS quan sát GV viết mẫu và nêu quy trình viết chữ K hoa. 

– HS viết vào bảng con, VTV

	Chữ K

 * Cấu tạo: gồm nét cong trái, móc ngược trái, móc phải, nét thắt và nét móc ngược phải.

 * Cách viết: 

- Đặt bút trên ĐK ngang 3, trước ĐK dọc 2, viết nét cong trái, hơi lượn lên trước khi dừng dưới ĐK ngang 4, bên phải ĐK dọc 2. 

- Không nhấc bút, hơi lượn sang trái viết nét móc ngược trái theo ĐK dọc 2 khi chạm ĐK ngang 1 thì lượn cong lên rồi uốn vào trong, dừng bút bên trái ĐK dọc 2, dưới ĐK ngang 2.

- Lia bút đến ĐK ngang 3, viết nét móc phải, đến khoảng giữa thân chữ thì lượn vào trong viết nét thắt cắt qua nét (, liền mạch viết tiếp nét móc ngược phải, dừng bút dưới ĐK ngang 2, bên phải ĐK dọc 3. 



	10’


	2.2. Luyện viết câu ứng dụng

– HS đọc và tìm hiểu nghĩa của câu ứng dụng “Kính thầy yêu bạn.”

– HS nghe GV nhắc lại quy trình viết chữ K hoa và cách nối từ chữ K hoa sang chữ i.

– HS quan sát cách GV viết chữ Kính.

– HS viết chữ Kính và câu ứng dụng “Kính thầy yêu bạn.” vào VTV 


	– HS đọc và tìm hiểu nghĩa của câu ứng dụng 

– HS nghe GV nhắc lại quy trình viết 

· HS quan sát

– HS viết 


	7’


	2.3. Luyện viết thêm

– HS đọc câu đồng dao:

             Cái bống là cái bống bang

Khéo sảy khéo sàng cho mẹ nấu cơm.

                                 Đồng dao

– HS viết chữ K hoa, chữ Khéo và bài đồng dao vào VTV 
	– HS đọc và tìm hiểu nghĩa của câu ca dao

· HS viết vào VTV

	5’


	2.4. Đánh giá bài viết 

– GV yêu cầu HS tự đánh giá phần viết của mình và của bạn. 

–  GV nhận xét một số bài viết.
	– HS tự đánh giá phần viết của mình và của bạn. 

– HS nghe GV nhận xét một số bài viết.

	12’


	2. Luyện từ 

–Yêu cầu HS xác định yêu cầu của BT 3.

– HD HS tìm từ ngữ theo yêu cầu trong nhóm bằng kĩ thuật Khăn trải bàn hoặc Mảnh

ghép, mỗi HS tìm 1 từ cho mỗi nhóm, ghi vào thẻ từ. – HS giải nghĩa các từ ngữ tìm được (nếu cần).

– HS nghe GV nhận xét kết quả. 


	– HS xác định yêu cầu 

-– HS tìm các từ ngữ, thảo luận

-Chia sẻ kết quả trước lớp.

(Đáp án: tam giác – xanh lá – tròn – đỏ sẫm – vuông – xanh lơ – chữ nhật – vàng

tươi).

– HS giải nghĩa các từ ngữ tìm được 

	13’


	3. Luyện câu 

– Yêu cầu HS xác định yêu cầu của BT 4, quan sát câu mẫu.

– Hd HS đặt câu theo yêu cầu BT trong nhóm đôi.

– HS nói trước lớp câu đặt theo yêu cầu.

– HS nghe bạn và GV nhận xét câu.

– HD HS viết vào VBT câu đã đặt.

– HS tự đánh giá bài làm của mình và của bạn. 


	– HS xác định yêu cầu của BT 4

– HS làm việc theo nhóm

– HS viết vào VBT câu đã đặt

​– HS tự đánh giá bài làm của mình và của bạn



	7’


	C. Vận dụng 

Chơi trò chơi Tìm đường đi

– Yêu cầu HS xác định yêu cầu vận dụng.

–  GV phổ biến luật chơi: Vẽ đường về nhà theo sơ đồ, vừa vẽ vừa nói tên

những đồ vật nhìn thấy trên đường đi.

– HD HS thực hiện vừa vẽ đường về nhà vào VBT vừa nói về đồ vật em thấy trên đường

trong nhóm đôi.

– Một vài HS trình bày trước lớp (có thể vẽ vào sơ đồ trên bảng mà GV đã chuẩn bị).

– HS nghe các bạn và GV nhận xét. 


	– HS xác định yêu cầu của hoạt động

– HS chơi

– HS nói trước lớp và chia sẻ 

	3’


	C.Hoạt động củng cố và nối tiếp:4’

(?) Nêu lại nội dung bài 

- Nhận xét, đánh giá.

- Về học bài, chuẩn bị 
	- Nhận xét, tuyên dương.

- Về học bài và chuẩn bị bài cho tiết sau.


*  Điều chỉnh sau tiết dạy:
- Các em luyện viết chữ khá tốt, còn một số em viết chưa đúng mẫu, chữ viết chưa đều nét.

Giáo viên nhắc nhở học sinh rèn viết các chữ hoa nhiều lần.

TOÁN

PHÉP CỘNG CÓ TỔNG LÀ SỐ TRÒN CHỤC (Tiết 1) 

I.Mục tiêu:

*Kiến thức, kĩ năng:

Thực hiện được phép cộng có tổng là số tròn chục.

· Củng cố ý nghĩa của phép cộng, vận dụng giải quyết vấn đề đơn giản liên quan đến phép cộng.
· Tính toán trong trường hợp có hai dấu phép tính (+).

· Giải quyết vấn đề đơn giản liên quan tới độ dài và đơn vị xăng-ti-mét.

*Năng lực, phẩm chất:

     -  Năng lực giao tiếp, hợp tác: Trao đổi, thảo luận để thực hiện các nhiệm vụ học tập.

     -  Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: Sử dụng các kiến thức đã học ứng dụng vào thực tế.

    - Tư duy lập luận toán học, mô hình hóa toán học, giải quyết vấn đề toán học, giao tiếp toán học.

       - Phẩm chất: Chăm chỉ học tập, trung thực, trách nhiệm

*Tích hợp: TN & XH; Toán học và cuộc sống

III. Chuẩn bị:

   - GV: Hình vẽ để sử dụng cho nội dung bài học và bài tập; Máy tính, máy chiếu (nếu có); 2 thẻ chục và 10 khối lập phương

  - HS: SGK; Tư liệu sưu tầm liên quan đến bài học (nếu có) và dụng cụ học tập theo yêu cầu của GV;2 thẻ chục và 10 khối lập phương

III. Các hoạt động dạy học:

	TL
	Hoạt động của giáo viên.
	Hoạt động của học sinh.

	2’
	A. KHỞI ĐỘNG:

- GV cho chơi Trò choi: TỈM BẠN
  GV cho HS viết số vào bảng con (mỗi em tự chọn một số bất ki từ 1 đến 9).

  GV ch0 HS tìm bạn để hai số cộng lại bằng 10.

Hai bạn nào tìm được nhau sớm nhất thì thắng cuộc.

-Vào bài mới
	- HS chơi



	   18’          B. BÀI HỌC VÀ THỰC HÀNH:

	
	Hoạt động.  Xây dựng biện pháp cộng có nhớ trong phạm vi 100

GV hướng dẫn HS theo các bước:
· Bước 1: Tìm hiểu vấn đề

· Các nhóm quan sát phép tính: 26 + 4 =?

· Thảo luận, trình bày nhận biết:

Ta phải tính: 26 + 4

· Bước 2: Lập kế hoạch

· GV gợi ý:

· Dùng các thẻ chục và các khối lập phương thể hiện phép tính 26 + 4.

· HS nhận biết muốn tính 26 + 4 phải gộp 2 thanh chục và 6 khối lập phương với 2 khối lập phương để tìm số khối lập phương có tất cả.

· Các nhóm thảo luận, nêu cách thức giải quyết, nêu tên cách làm: Đếm hay Tinh.

· Bước 3. Tiến hành kế hoạch

· Các nhóm thưc hiên kế hoach:


Viêt phép tính đã thực hiện ra bảng con: 26 + 4 — 30.
”
*'
*

· Khuyến khích một vài nhóm trình bày cách thức giải quyết:

Làm bằng cách nào? 

GV tổng kết ngắn gọn cách làm của các nhóm.

· GV giới thiệu biện pháp tính

· Bước 4: Kiểm tra

Cả lớp cùng đếm theo chục trên các khối lập phương và đếm tiếp các khối lập phương rời để khẳng định kết quả đứng.

Với phép tính 26 + 24 có thể thực hiện theo trình tự:

· HS đặt tính rồi tính.

· Dùng ĐDHT kiểm chứng kết quả.
	-HS quan sát trình bày nhận biết

-HS thực hiện

-HS thảo luận nêu cách làm

-HS viết ra bảng con

-HS trình bày

-GV nêu cách làm

-Cả lớp kiểm tra

-HS nhắc lại



	12’
	C.THỰC HÀNH
	

	
	-HS nêu yêu cầu bài tập 

-HD HS thực hiện ở bảng con

-GV nhận xét.
- Áp dụng bài học vào cuộc sống.


	- HS nêu yêu cầu bài tập.

-HS thực hiện

-HS khác nhận xét



	3’
	C.CỦNG CỐ-DẶN DÒ

-Nhắc lại cách đặt tính và tính 

- Nhận xét bài học tiết học, chuẩn bị bài sau.
	-HS lắng nghe, thực hiện


*  Điều chỉnh sau tiết dạy:
   - Nhắc học sinh phép cộng có nhớ thêm vào hàng chục.
- Giáo viên nhắc nhở học sinh luyện tập nhiều hơn.
Thứ Tư ngày 16 tháng 11 năm 2022
TIẾNG VIỆT

Bài: CÁI BÀN HỌC CỦA TÔI
Đọc: Cái bàn học của tôi

(Nghe viết: Chị tẩy và em bút chì)

(Tiết 1 + 2)

I. Mục tiêu: Giúp HS: 
* Kiến thức:

1. Nói với bạn về cái bàn học của em; nêu được phỏng đoán của bản thân về nội dung

bài qua tên bài và tranh minh hoạ.

2. Đọc trôi chảy bài đọc, ngắt nghỉ đúng dấu câu, đúng logic ngữ nghĩa; hiểu nội dung

bài đọc: Hình dáng, công dụng của cái bàn học, tình cảm của bạn nhỏ đối với bàn học

và bố mình; biết liên hệ bản thân: yêu quý, bảo quản, giữ gìn, sắp xếp bàn học gọn gàng,

sạch sẽ, ngăn nắp.

3. Nghe – viết đúng đoạn văn; phân biệt c/k; r/d, ai/ay.

* Phẩm chất, năng lực

  - Có hứng thú học tập, ham thích lao động 

 II. Chuẩn bị: 

– SHS, VTV, VBT, SGV.

– Ti vi/ máy chiếu/ bảng tương tác; tranh ảnh SHS phóng to (nếu được).

– Bảng phụ viết đoạn từ Bên dưới đến ngồi mệt để hướng dẫn HS luyện đọc.

  III. Các hoạt động dạy học:

	TG
	Hoạt động của Giáo viên 
	Hoạt động của Học sinh

	5’


	A. Hoạt động khởi động:

– Yêu cầu HS hoạt động nhóm đôi hoặc nhóm nhỏ, nói với bạn cái bàn học của em: hình dáng, chất liệu, các bộ phận chính, công dụng.

– HS đọc tên bài kết hợp với quan sát tranh minh hoạ để phán đoán nội dung bài đọc
–  GV giới thiệu bài mới, quan sát GV ghi tên bài đọc mới Cái bàn học của tôi 
	· HS chia sẻ trong nhóm

· HS quan sát phán đoán nd: Cái bàn học là món quà quý giá, có ý nghĩa đặc biệt đối với bạn nhỏ
· HS quan sát GV ghi tên bài đọc mới  

	
	B. Khám phá và luyện tập

 1. Đọc
	

	10’


	1.1 Luyện đọc thành tiếng 

–  GV đọc mẫu (Gợi ý: giọng nhẹ nhàng, tình cảm, nhấn giọng ở những từ ngữ chỉ sự đặc biệt của cái bàn học. Chú ý nhấn mạnh hai câu: “Tặng con trai yêu thương!”; “Với tôi, đây là cái bàn đẹp nhất trên đời!”).

– GV hướng dẫn đọc và luyện đọc một số từ khó: chuẩn bị, nhẵn, nhất trần

đời…; hướng dẫn cách ngắt nghỉ và luyện đọc một số câu dài: Cái bàn không quá rộng/

nhưng đủ để tôi đặt/ một chiếc đèn học/ và những quyển sách. // Bố khắc dòng chữ// Tặng

con trai yêu thương! //;…

– HS đọc thành tiếng câu, đoạn, bài đọc trong nhóm nhỏ và trước lớp. 


	· HS nghe 

· HS đọc thành tiếng câu, đoạn, bài đọc trong nhóm nhỏ và trước lớp

	12’


	1.2 . Luyện đọc hiểu 

 –Yêu cầu HS giải thích nghĩa của một số từ khó, VD: thợ mộc (thợ đóng đồ gỗ), nhẵn (bề mặt trơn, láng), kho báu (khối lượng lớn những thứ quý giá do tập trung tích góp lại), đẹp nhất trên đời (rất đẹp, không có gì sánh bằng), 
– Yêu cầu HS đọc thầm lại bài đọc và thảo luận theo cặp/ nhóm nhỏ để trả lời câu hỏi trong

SHS. 

– HS nêu nội dung bài đọc

– HS liên hệ bản thân: yêu quý, bảo quản, giữ gìn, sắp xếp bàn học gọn gàng, sạch sẽ, ngăn nắp. 

	· HS giải nghĩa

· HS đọc thầm

· HS chia sẻ 

ND: Hình dáng, công dụng của cái bàn học, tình cảm của bạn nhỏ đối với bàn học và bố mình.


	8’


	1.3 Luyện đọc lại 

– Yêu cầu HS nêu cách hiểu của các em về nội dung bài. Từ đó, bước đầu xác định được giọng đọc và một số từ ngữ cần nhấn giọng.

– GV đọc lại đoạn từ Bên dưới đến ngồi mệt.

– HS luyện đọc trong nhóm, trước lớp đoạn từ Bên dưới đến ngồi mệt.

– HS khá, giỏi đọc cả bài 


	-– HS nhắc lại nội dung bài

– HS luyện đọc 



	17’


	2. Viết 

2.1. Nghe – viết 

– Yêu cầu HS đọc đoạn văn, trả lời câu hỏi về nội dung của đoạn văn.

– HD HS đánh vần một số từ ngữ khó đọc, dễ viết sai do cấu tạo hoặc do ảnh hưởng của phương ngữ, VD: dãy núi, vầng mặt trời, tỏa, tẩy, ...; hoặc do ngữ nghĩa.

– GV đọc từng cụm từ ngữ và viết đoạn văn vào VBT. (GV hướng dẫn HS: lùi vào một ô khi bắt đầu viết đoạn văn. Viết dấu chấm cuối câu. Không bắt buộc HS viết những chữ hoa chưa học).

– GV đọc lại bài viết, tự đánh giá phần viết của mình và của bạn.

– HS nghe GV nhận xét một số bài viết. 


	– HS xác định yêu cầu 

– HS đánh vần

– HS nhìn viết vào VBT

– HS soát lỗi

– HS nghe bạn nhận xét bài viết

– HS nghe GV nhận xét một số bài viết



	7’


	2.2. Luyện tập chính tả – Phân biệt c/k

– Yêu cầu HS xác định yêu cầu của BT 2b.

– HD HS quan sát tranh, tìm từ ngữ bắt đầu bằng chữ c/k phù hợp với tranh viết vào VBT.

– HS chia sẻ với bạn trong nhóm đôi và trình bày trước lớp

– HS nghe bạn và GV nhận xét. 


	-– HS đọc yêu cầu BT 

- HS làm việc theo nhóm

 – HS so sánh

	8’


	2.3. Luyện tập chính tả – Phân biệt d/r; ai/ay

– Yêu cầu HS xác định yêu cầu của BT 2(c), chọn BT phân biệt d/r hoặc ai/ay.

– HD HS quan sát từ, thực hiện BT vào VBT.

(Đáp án: mũ dạ – dễ chịu – rễ cây – rơm rạ; bay lượn – lượng sức – vươn vai – vương vãi)

– HS nêu kết quả và đặt câu với các từ tìm được.

– HS nghe bạn và GV nhận xét. 
	​– HS xác định yêu cầu của BT 2(c).

– HS quan sát tranh và nêu kết quả

· HS thực hiện

	3’


	C.Hoạt động củng cố và nối tiếp:4’

(?) Nêu lại nội dung bài 

- Nhận xét, đánh giá.

- Về học bài, chuẩn bị 
	- Nhận xét, tuyên dương.

- Về học bài và chuẩn bị bài cho tiết sau.


*  Điều chỉnh sau tiết dạy:

- Học sinh đọc bài khá tốt, các em đọc to, rõ ràng, còn một số em đọc chưa ngắt nghỉ câu.

Giáo viên cho các em luyện đọc nhiều hơn.
- Giáo dục học sinh: yêu quý, bảo quản, giữ gìn, sắp xếp bàn học gọn gàng, sạch sẽ, ngăn nắp. 
TOÁN

PHÉP CỘNG CÓ TỔNG LÀ SỐ TRÒN CHỤC 
(Tiết 2) 

I.Mục tiêu:

*Kiến thức, kĩ năng:

Thực hiện được phép cộng có tổng là số tròn chục.

· Củng cố ý nghĩa của phép cộng, vận dụng giải quyết vấn đề đơn giản liên quan đến phép cộng.
· Tính toán trong trường hợp có hai dấu phép tính (+).

Giải quyết vấn đề đơn giản liên quan tới độ dài và đơn vị xăng-ti-mét

*Năng lực, phẩm chất:

     -  Năng lực giao tiếp, hợp tác: Trao đổi, thảo luận để thực hiện các nhiệm vụ học tập.

     -  Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: Sử dụng các kiến thức đã học ứng dụng vào thực tế.

    - Tư duy lập luận toán học, mô hình hóa toán học, giải quyết vấn đề toán học, giao tiếp toán học.

       - Phẩm chất: Chăm chỉ học tập, trung thực, trách nhiệm

*Tích hợp: TN & XH; Toán học và cuộc sống (Tích hợp: Hoạt động trải nghiệm- Thu gom hộp sữa để BVMT)

III. Chuẩn bị:

   - GV: Hình vẽ để sử dụng cho nội dung bài học và bài tập; Máy tính, máy chiếu (nếu có); 2 thẻ chục và 10 khối lập phương

  - HS: SGK; Tư liệu sưu tầm liên quan đến bài học (nếu có) và dụng cụ học tập theo yêu cầu của GV;2 thẻ chục và 10 khối lập phương

III. Các hoạt động dạy học:

	TL
	Hoạt động của giáo viên.
	Hoạt động của học sinh.

	7’
	A. KHỞI ĐỘNG:

- GV cho chơi Trò choi: TÌM BẠN
  GV cho HS viết số vào bảng con (mỗi em tự chọn một số bất ki từ 1 đến 9).

  GV ch0 HS tìm bạn để hai số cộng lại bằng 10. Hai bạn nào tìm được nhau sớm nhất thì thắng cuộc.

-Vào bài mới
	- HS chơi



	25’
	B. LUYỆN TẬP
	

	
	Bài 1: 

-HS nêu yêu cầu bài tập 

-HD HS thực hiện ở bảng con

· Tìm hiểu mẫu, nhận biết:

· Mỗi bông hoa có ba cánh hoa, trên mỗi cánh hoa đều có số.

· Số ở nhị hoa có liên quan gì tới các số ở cánh hoa? (12 + 38 + 20 = 70).

· HS nhận xét tổng là số tròn chục.

-GV nhận xét.


	- HS nêu yêu cầu bài tập.

-HS làm toán cộng ra bảng con.

-HS thực hiện

-HS khác nhận xét



	
	Bài 2: 

-HS nêu yêu cầu bài tập 

-HS xác định cái đã cho và câu hỏi của bài toán, xác định việc cần
làm:
giải bài toán.

· HS làm bài cá nhân.

· Sửa bài: GV khuyến khích nhiều nhóm trình bày bài giải (có giải thích cách làm: chọn phép cộng vì hỏi tất cả thì phải “gộp”)-

-HD HS thực hiện

-GV nhận xét.
	- HS nêu yêu cầu bài tập.

-HS xác định

-HS làm bài

-HS khác nhận xét



	
	Bài 3: 

 - HS nêu yêu cầu bài tập 

 - Hd HS thảo luận để chọn vé xe.

· HS HS (nhóm đôi) tìm hiểu bài, nhận biết:

Thực hiện phép tính cộng để tìm vé có tổng là 50 để lên xe.

-HD HS thực hiện, GV theo dõi 

- Tích hợp: Hoạt động trải nghiệm- Thu gom hộp sữa để BVMT)

Vui học
· GV HD mẫu

· HS tiếp tục chơi theo nhóm đôi: các câu a, b, c.

Lưu ý: Các nhóm có thể đi theo các cách khác nhau, so sánh độ dài ở mỗi cách đi
các
quãng
đường ở mỗi cách đi.

· GV lưu ý các em cách đi đường thực tế cuộc sống: chọn đường đi theo các tiêu chí:

+ An toàn.

+ Khoảng cách ngắn
	-HS nêu yêu cầu bài tập.

-HS thực hiện theo nhóm đôi

-HS nhận xét

-HS chơi

-HS lắng nghe



	3’
	C.CỦNG CỐ-DẶN DÒ

-Em học được gì sau bài học?
Hd hs thực hiện áp dụng vào cuộc sống.

- Nhận xét bài học tiết học, chuẩn bị bài sau.
	-HS lắng nghe, thực hiện


*  Điều chỉnh sau tiết dạy:

- Học sinh làm bài tốt. Còn một số em trình bày vở chưa sạch. 

Giáo viên nhắc nhở học sinh cần cẩn thận khi viết.

  *Tích hợp: TN & XH; Toán học và cuộc sống (Tích hợp: Hoạt động trải nghiệm - Thu gom

 hộp sữa để bảo vệ môi trường.)

TỰ NHIÊN VÀ XÃ HỘI
THAM GIA AN TOÀN GIAO THÔNG AN TOÀN

            (Tiết 1)

I. MỤC TIÊU

1. Kiến thức, kĩ năng

Sau bài học, HS:

 - Phân biệt được một số loại biển báo giao thông. 

 - Giải thích sự cần thiết phải tuân theo quy định của các biển báo. 

 - Thực hiện quy định khi đi trên một số phương tiện giao thông.  

2. Năng lực, phẩm chất:

- Năng lực:  đưa ra ý kiến, phân tích và ra quyết định để giải quyết tình huống trong bài học; thu thập thông tin…..;Quan sát, nhận biết những việc đơn giản khi tham gia giao thông.

- Phẩm chất: chăm chỉ

- Tích hợp ATGT

II. THIẾT BỊ DẠY HỌC

 -GV: Tranh, ảnh hoặc mô hình về một số loại biển báo giao thông, các quy định khi đi trên một số phương tiện giao thông như: xe máy, xe ô tô, tàu thuyển, máy bay, xe hơi  lửa;  áo phao, mũ bảo hiểm;  băng giấy đội đầu có hình các phương tiện giao thông khác nhau.  

- HS: SGK, VBT, mũ bảo hiểm, giấy và bút màu

III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
	TL
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	5’

27’

3’


	1. Hoạt động khởi động và khám phá 
-GV tổ chức dưới hình thức thi đua giữa các tổ. 

 - GV nêu câu hỏi: Tên một số biển báo mà em biết.  HS suy nghĩ và giơ tay quyền trả lời cho tổ .  Tổ nào kể được nhiều bảng báo  nhất là tổ đó thắng thắng. 

 - GV nhận xét chung và dẫn dắt bài học: “Tham gia giao thông an toàn” 

- GV ghi tựa bài lên bảng, vài HS nhắc lại.

2. Hoạt động hình thành kiến thức

 Hoạt động 1: Phân biệt các loại biển báo giao thông 

- GV yêu cầu HS quan sát các biển báo trong SGK trang 44 và trả lời các câu hỏi: 

+ Nêu tên và ý nghĩa của các biển báo giao thông

+ Cho biết các loại biển báo giao thông thuộc nhóm biển báo gi?  
+ Hình dạng của mỗi biển nhóm có gì khác nhau? 
 + Màu sắc của chúng như thế nào? 
 - GV tổ chức cho 2– 3 nhóm chỉ lên hình và nêu các đặc điểm để phân biệt các nhóm biển báo giao thông.  
-GV và HS cùng nhận xét, rút ​​ra kết luận: Mỗi nhóm biển báo thông có những điểm khác nhau để nhận biết.  
-Sau đó, để cố định kiến ​​thức, GV tổ chức trò chơi: “Phân loại biển báo giao thông tin”. 
-GV chia lớp thành 4 nhóm. Mỗi nhóm được phát một rỗ có chứa 9 - 12 hình biển báo giao thông khác nhau  và một bảng có sẵn 3 cột được chia: biển báo chỉ dẫn, biển báo nguy hiểm,  biển báo cấm. HS mỗi nhóm chọn hình biển báo và gắn vào cột phù hợp. Nhóm nào phân loại đúng và nhanh nhất sẽ thắng.  
Hoạt động 2: Sự cần thiết bắt buộc phải tuân theo quy định của các biển báo giao thông 
- HS các nhóm quan sát hình 1, 2 trong SGK trang 45, thảo luận nội dung các câu hỏi sau: 
+ Điều gì có thể xảy ra với những người  trong hình? Vì sao? 
+ Quan sát và tuân theo quy định của các biển báo mang lại lợi ích gì? 
- GV quan sát các nhóm thảo luận, có thể gợi ý để HS giải quyết các vấn đề cần thiết phải tuân theo  theo  quy định của các thông báo biển bằng cách đặt câu hỏi: 
+ Trong hình 1 và 2 có các biển báo giao thông  nào không? 
 + Các bạn trong hai hình đã tuân theo quy định của biển báo chưa?  Vì sao? 
 + Nếu chúng ta không tuân theo quy định của biển báo thông tin, thì có chuyện gì xảy ra ?, .. -GV tổ chức cho 2 - 3 nhóm lên chỉ hình và trình bày ý kiến của nhóm, yêu cầu nhóm còn lại bổ sung ý kiến ​​khác nếu có. 
- GV và HS cùng nhận xét và rút ra kết luận. 
 * Kết luận: Tuân theo quy định của biển báo giao thông sẽ đảm bảo an toàn cho  bản thân và mọi người xung quanh khi tham gia giao thông
Hoạt động 3: Thực hiện theo quy định của biển báo giao thông

 - GV tổ chức cho HS chơi theo nhóm 4 hoặc 6. GV phát cho mỗi nhóm một số biển báo giao thông và một số băng giấy đội đầu có hình các phương tiện giao thông.  Các bạn đeo băng giấy phương tiện giao thông sẽ tuân thủ theo các bạn đang cầm biển báo giao thông.  
  3. Hoạt động tiếp nối sau bài học
- Quan sát và tìm hiểu các biển báo khác xung quanh nơi ở. 

 - Chuẩn bị bảo hiểm, tìm hiểu cách đội mũ bảo hiểm đúng cách. 

-G   -GV nhận xét tiết học, tuyên dương
	- HS thi đua giữa các tổ

- HS nhận xét, bình chọn

- 2-3 HS nhắc lại.

-HS quan sát hình trả lời

-2– 3 nhóm chỉ lên hình và nêu các đặc điểm để phân biệt các nhóm biển báo giao thông.  
-HS tham gia trò chơi: “Phân loại biển báo giao thông tin”. 
-HS tham gia nhận xét, bình chọn

-HS quan sát tìm hiểu tranh

-HS thảo luận nội dung các câu hỏi 
-      

-  HS trình bày trước lớp, HS khác nhận xét.

-HS nhận xét, rút ra kết lận

_HS chơi trò chơi vận dụng thực hiện theo quy định của biển báo giao thông

-

- HS chú ý lắng nghe, thực hiện




*  Điều chỉnh sau tiết dạy:

· Giáo viên giáo dục học sinh: Tuân theo quy định của biển báo giao thông sẽ đảm bảo an toàn 
cho  bản thân và mọi người xung quanh khi tham gia giao thông.

· Khi tham gia giao thông phải đội mũ bảo hiểm.
Thứ Năm ngày 17 tháng 11 năm 2022
TIẾNG VIỆT

Bài: CÁI BÀN HỌC CỦA TÔI
- MRVT: Đồ đạc

- Xem - kể: Con chó nhà hàng xóm
(Tiết 3 + 4)

I. Mục tiêu: Giúp HS: 
*Kiến thức:

4. MRVT: Đồ vật (đồ dùng học tập, đồ chơi); đặt câu hỏi cho bộ phận câu được in

đậm; đặt 1 - 2 câu về đồ dùng học tập.

5. Xem – kể truyện Con chó nhà hàng xóm.
 * Phẩm chất, năng lực

- Có tinh thần hợp tác, khả năng làm việc nhóm

II. Chuẩn bị: 

– SHS, VTV, VBT, SGV.

– Ti vi/ máy chiếu/ bảng tương tác; tranh ảnh SHS phóng to (nếu được).

– Tranh ảnh truyện Con chó nhà hàng xóm.

III. Các hoạt động dạy học:

	TG
	Hoạt động của Giáo viên 
	Hoạt động của Học sinh

	2’


	A. Hoạt động khởi động:

- GV cho HS bắt bài hát
- GV giới thiệu bài

- GV ghi bảng tên bài
	· Hs hát

· HS lắng nghe

	15’


	3. Luyện từ 

– Yêu cầu HS xác định yêu cầu của BT 3, quan sát ô chữ. (Đáp án: 1. đàn, 2. nồi, 3. ca, 4. chổi, 5. nơ, 6. còi; Từ khoá: đồ chơi)

– HD HS chia đội thi giải ô chữ dựa vào gợi ý.

– HS giải nghĩa và đặt câu với các từ ngữ tìm được (nếu cần).

– HS nghe GV nhận xét kết quả. 


	– HS xác định yêu cầu của BT 3

– HS chia đội thi giải ô chữ dựa vào gợi ý.

– HS giải nghĩa các từ ngữ tìm được 

	19’


	4.Luyện câu

4.1. Đặt câu hỏi cho bộ phận câu được in đậm

– Yêu cầu HS xác định yêu cầu của BT 4a.

– HD HS thực hiện yêu cầu BT trong VBT (Cái gì đỏ thắm, Cái gì nhẵn bóng và thơm mùi gỗ mới).

– HS chia sẻ kết quả trong nhóm và trước lớp.

– HS nghe bạn và GV nhận xét.

– HS tự đánh giá bài làm của mình và của bạn. 


	– HS xác định yêu cầu của BT 4

– HS làm việc trong nhóm đôi. 

· HS chia sẻ trước lớp

– HS viết vào VBT 2 câu có chứa từ ngữ tìm được ở BT 3. 



	
	4.2. Đặt 1 – 2 câu về đồ dùng học tập theo mẫu

– Yêu cầu HS xác định yêu cầu của BT 4b.

–HD HS trao đổi trong nhóm nhỏ và thực hiện yêu cầu BT vào VBT (theo mẫu)

– HS chia sẻ kết quả trong nhóm và trước lớp.

– HS nghe bạn và GV nhận xét.

– HS tự đánh giá bài làm của mình và của bạn. 


	– HS xác định yêu cầu của BT 4b

– HS tthực hiện yêu cầu BT vào VBT 

– HS chia sẻ kết quả trong nhóm và trước lớp

	                                                     5. Kể chuyện (Xem – kể)



	                                          CON CHÓ NHÀ HÀNG XÓM

  1. Bé rất thích chó nhưng nhà bé không nuôi con nào. Bé đành chơi với cún bông, con

chó của hàng xóm. Bé và cún thường nhảy nhót tung tăng khắp vườn.

  2. Một hôm, mải chạy theo cún, bé vấp phải một khúc gỗ và ngã đau, không đứng dậy được. Bé khóc. Cún nhìn bé rồi chạy đi tìm người giúp. Mắt cá chân của bé sưng to, vết thương khá nặng nên bé phải bó bột, nằm bất động trên giường.

     Bè bạn thay nhau đến thăm, kể chuyện, mang quà cho bé. Nhưng khi các bạn về, bé lại buồn. Thấy vậy, mẹ lo lắng hỏi:

– Con muốn mẹ giúp gì nào?

– Con nhớ cún, mẹ ạ! 

 3. Ngày hôm sau, bác hàng xóm dẫn cún sang với bé. Bé và cún càng thân thiết. Cún mang cho bé khi thì tờ báo hay cái bút chì, khi thì con búp bê... Bé cười, cún sung sướng vẫy đuôi rối rít. Thỉnh thoảng, cún muốn chạy nhảy và nô đùa cùng bé. Nhưng con vật thông minh hiểu rằng chưa đến lúc làm như vậy được.

  4. Ngày tháo bột đã đến. Bác sĩ rất hài lòng vì vết thương của bé đã lành hẳn. Nhìn bé

vuốt ve cún, bác sĩ hiểu chính cún đã giúp bé mau lành.

                                                                      Theo Thuý Hà 



	15’


	5.1. Phán đoán nội dung truyện Con chó nhà hàng xóm

Hd HS quan sát tranh, đọc tên truyện và phán đoán nội dung câu chuyện 
	– HS trao đổi về phán đoán của mình 

	
	5.2. Nói về nội dung mỗi bức tranh

–Hd HS quan sát từng tranh, đọc từ ngữ gợi ý dưới tranh và đọc lời nhân vật (nếu có).

– Yêu cầu HS nói về nội dung mỗi tranh từ 1 – 2 câu. HS khá, giỏi có thể nói nội dung 2 tranh. 


	– HS quan sát tranh, đọc TN, ND



	10’


	5.3. Kể từng đoạn của câu chuyện

– Yêu cầu HS quan sát tranh và dựa vào kết quả hoạt động 5.2 để kể lại từng đoạn của câunchuyện trong nhóm nhỏ. (GV hướng dẫn HS sử dụng ánh mắt, cử chỉ khi kể; phân biệt giọng các nhân vật.)

– Nhóm HS kể nối tiếp từng đoạn của câu chuyện trước lớp.

– HS nghe bạn và GV nhận xét phần kể chuyện 


	– HS quan sát tranh 

· HS làm việc theo nhóm

· HS chia sẻ trước lớp

– HS nghe bạn và GV nhận xét phần kể chuyện.

	7’


	5.4. Kể toàn bộ câu chuyện

– Yêu cầu HS kể toàn bộ câu chuyện trong nhóm đôi.

– Một vài HS kể toàn bộ câu chuyện trước lớp.

– HS nghe bạn và GV nhận xét phần kể chuyện.

– HS nói về nhân vật em thích và giải thích lí do; trao đổi về nội dung câu chuyện. 

.
	– HS kể toàn bộ câu chuyện trong nhóm đôi

– HS kể toàn bộ câu chuyện trước lớp

-HS chia sẻ

	3’


	C.Hoạt động củng cố và nối tiếp:4’

(?) Nêu lại nội dung bài 

- Nhận xét, đánh giá.

- Về học bài, chuẩn bị 
	- Nhận xét, tuyên dương.

- Về học bài và chuẩn bị bài cho tiết sau.


*  Điều chỉnh sau tiết dạy:

- Học sinh biết tìm được các đồ dùng học tập, đa số em đặt được câu với từ tìm được. Riêng một số em chưa đặt được câu.

Giáo viên làm mẫu, hướng dẫn học sinh về cách đặt câu.

          - Giáo dục học sinh biết quý trọng tình bạn. Biết yêu thương, chăm sóc loài vật nuôi.
ĐẠO ĐỨC

YÊU QUÝ BẠN BÈ
 (1 tiết)

I.Mục tiêu:

 *Kiến thức: 
· Nêu được một số biểu hiện của yêu quý bạn bè;

· Thực hiện được lời nói và việc làm thể hiện sự yêu quý bạn bè.

*Phẩm chất và năng lực:

· Nâng lực tự chủ và tự học: Nhận ra được một số biểu hiện của sự yêu quý bạn bè; lựa chọn và thực hiện được những hành động và lời nói thể hiện sự yêu quý bạn bè.

· Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: Đưa ra ý kiến và sắm vai để giải quyết tình huống; thực hiện các lời nói, việc làm cần thiết để thể hiện sự yêu quý bạn bè.

· Năng lực điều chình hành vi:Thực hiện được những việc làm thể hiện sự yêu quý bạn bè.

· Nâng lực phát triển bản thân: Đồng tình với thái độ, hành vi thể hiện sự yêu quý bạn bè; không đổng tình với thái độ, hành vi không yêu quý bạn bè.

· PC Nhân ái: Chủ động thực hiện những lời nói, việc làm thể hiện sự ỵeu quý bạn bè.

· GD: Nhận diện phẩm chất đạo đức.

II.Chuẩn bị:

  -SGV Đạo đức2, bộ tranh, video clip về lòng nhân ái thể hiện sự yêu quý bạn bè.
      - SGK Đạo đức 2, Vở bài tập Đạo đức 2 (nếu có) bút viết bảng, giấy A3.
III.Hoạt động của giáo viên và học sinh

	TL
	Hoạt động của giáo viên.
	Hoạt động của học sinh.

	10’


	C. KHỞI ĐỘNG:

Hoạt động 1: Kể về một người bạn mà em yêu quý.

· GV mời một số HS tự kể về một người bạn mà em yêu quý. 

· -GV cũng cẩn yêu cẩu HS kể sau không lặp lại ý của bạn kể trước đó để tránh việc các em bắt chước nhau mà không thật sự xuất phát từ cảm nhận của mình.
	·   HS kể một cách chân thật về người bạn với những năng lực, phẩm chất tốt đẹp và gợi ý cho HS nêu được em đã học tập được những gì từ người bạn ấy.



	
	Hoạt động 2: Trả lời câu hỏi Nếu không có bạn bè thì em cảm thây thế nào?

-GV hỏi HS: Nếu không có ban bè thì em cảm thấy thế nào?

-Từý kiến của HS, GV dẫn dắt HS vào bài học.

-GV vào bài mới
	-HS trả lời: Rất buồn vì không có người cùng chơi, cùng học; Không có người chia sẻ buồn vui;...



	22’


	D. KIẾN TẠO TRI THỨC MỚI:

Hoạt động 1 : Quan sát tranh và trả lời câu hỏi Các bạn trong tranh đã thể hiện sự yêu quý bạn bè như thế nào?

· GV cho HS quan sát từng bức tranh và nêu việc làm của các bạn trong tranh. Ví dụ:

Tranh 1: Các bạn cùng chơi oẳn tù tì với bạn ngồi trên xe lăn.

Tranh 2: Các bạn quan tâm đến một bạn đá bóng bị ngã.

Tranh 3: Một HS hướng dẫn bạn cùng bàn cách cắt hình ngôi sao bằng giấy màu.

Tranh 4: Một HS báo cho cô giáo biết bạn Mai bị mệt.

- GV nhấn mạnh với HS: Những sự quan tâm, chia sẻ đó chính là những biểu hiện cụ thể của sự yêu quý bạn bè.
	-HS quan sát tranh và trả lời câu hỏi

-HS thực hành chia sẻ trước lớp.

-HS đánh giá, nhạn xét



	
	· Hoạt động 2: Nêu thêm những việc làm thể hiện sự yêu quý bạn bè.

- GV yêu cẩu HS nêu thêm những việc làm thể hiện sự yêu quý bạn bè.

- GV cho HS tổng hợp các ý kiến hay vào tờ giấy A3 và trang trí đẹp, treo ở lớp để HS ghi nhớ và thực hiện theo sau bài học này. 

· GV đánh giá nhận xét

· Nhận diện phẩm chất đạo đức.

	-HS nêu

-HS thực hiện

-HS tham gia nhận xét bạn



	3’


	C.Củng cố- dặn dò

- Em đã học được điều gì qua bài học?

-Nhận xét, tuyên dương

-Thực hiện những điều đã học
	


*  Điều chỉnh sau tiết dạy:

- Đồng tình với thái độ, hành vi thể hiện sự yêu quý bạn bè. Thực hiện được những việc làm thể hiện sự yêu quý bạn bè.

- Nêu được những việc làm thể hiện sự yêu quý bạn bè.

- Giáo dục học sinh: Những sự quan tâm, chia sẻ đó chính là những biểu hiện cụ thể 
của sự yêu quý bạn bè.
TOÁN

PHÉP CỘNG CÓ NHỚ TRONG PHẠM VI 100
 (Tiết 1) 

I.Mục tiêu:

*Kiến thức, kĩ năng:

· Thực hiện phép cộng có nhớ trong phạm vi 100.

· Củng cố ý nghĩa của phép cộng, vận dụng vào giải quyết vấn đề dẫn đến phép cộng.

· Tính toán trong trường hợp có hai dấu phép tính (+).

· Bước đầu làm quen cách tính nhanh.

· Cộng các số đo dung tích với đơn vị đo lít.

· Ôn tập tính nhầm trong phạm vi 20.

*Năng lực, phẩm chất:

     -  Năng lực giao tiếp, hợp tác: Trao đổi, thảo luận để thực hiện các nhiệm vụ học tập.

     -  Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: Sử dụng các kiến thức đã học ứng dụng vào thực tế.

    - Tư duy lập luận toán học, mô hình hóa toán học, giải quyết vấn đề toán học, giao tiếp toán học.

       - Phẩm chất: Chăm chỉ học tập, trung thực, trách nhiệm

*Tích hợp: TN & XH; Toán học và cuộc sống

III. Chuẩn bị:

   - GV: Hình vẽ để sử dụng cho nội dung bài học và bài tập; Máy tính, máy chiếu (nếu có); 2 thẻ chục và 10 khối lập phương

  - HS: SGK; Tư liệu sưu tầm liên quan đến bài học (nếu có) và dụng cụ học tập theo yêu cầu của GV;2 thẻ chục và 10 khối lập phương

III. Các hoạt động dạy học:

	TL
	Hoạt động của giáo viên.
	Hoạt động của học sinh.

	2’
	A. KHỞI ĐỘNG:

- GV cho chơi Trò choi: TỈM BẠN
  GV cho HS viết số vào bảng con (mỗi em tự chọn một số bất kì từ 1 đến 9).

GV cho HS tìm bạn để hai số cộng lại bằng 14.

Hai bạn nào tìm được nhau sớm nhất thì thắng cuộc.

-GV Vào bài mới
	- HS chơi



	   18’          B. BÀI HỌC VÀ THỰC HÀNH:

	
	Hoạt động.  Xây dựng biện pháp cộng có nhớ trong phạm vi 100

-Gv HD HS vận dụng cách thực hiện phép cộng ở bài trước, thực hiện các phép cộng ở bài này dưới hình thức:

-Chia lớp thành hai đội, mỗi đội thực hiện một phép tính ở phần bài học.

· Thực hiện phép tính (đăt tính, tính).

· Dùng ĐDHT minh hoạ cách tính, đặc biệt giải thích “nhớ 1”, “thêm 1”.

-HS trình bày

-GV nhận xét, kết luận
	-HS nhận biết

-HS thực hiện

-HS trình bày



	12’
	C.THỰC HÀNH
	

	
	-HD HS quan sát tổng quát, nhận biết cả 6 phép cộng đều có nhớ (do phép cộng các số đơn vị là cộng qua 10 trong phạm vi 20).
- Cho HS nhắc lại cách cộng qua 10 trong phạm vi 20 -GV đọc lần lượt từng phép tính cho HS thực hiện trên bảng con.

-GV nhận xét.


	- HS nêu yêu cầu 

-HS nhắc lại: làm cho đủ chục rồi cộng vói số còn lại

-HS khác nhận xét



	3’
	C.CỦNG CỐ-DẶN DÒ

-Em học được gì sau bài học
Thực hiện vào cuộc sống.

- Nhận xét bài học tiết học, chuẩn bị bài sau.
	-HS lắng nghe, thực hiện


*  Điều chỉnh sau tiết dạy:

          - Học sinh hiểu bài và thực hiện được các bài tập.
- Học sinh làm bài tốt. Riêng một số em không làm bài còn sai.

Nhắc nhở các em luyện tập nhiều hơn.

HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM
HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC THEO CHỦ ĐỀ

CHỦ ĐỀ:   KÍNH YÊU THẦY CÔ. THÂN THIỆN BẠN BÈ  (tt)

 I.Mục tiêu: HS:

*Kiến thức: 

· Thực hiện được một số việc làm thể hiện lòng biêt ơn thầy cô.

· Nhận diện được những việc làm để thể hiện tình bạn.
· Chủ động tìm kiếm sự hỗ trợ từ thầy cô, bạn bè khi tự mình không giải quyết được vấn đề trong mối quan hệ với bạn.
· Làm quen được với những người bạn hàng xóm, tạo được quan hệ gần gũi, thân thiện với bạn bè trong cộng đồng.
*Năng lưc, phẩm chât: 

   - NL giao tiếp và hợp tác: Làm quen được với những người bạn hàng xóm, tạo mối quan hệ gần gũi, thân thiện với bạn bè trong cộng đồng.

   - NL thích ứng với cuộc sống: Thực hiện việc làm thể hiện lòng biết ơn thầy cô. Làm quen với những người bạn hàng xóm; Thực hiện được viêc giải quyết mâu thuẫn với bạn

   - NL thiết kế và tổ chức: Biết tìm kiếm sự hỗ trợ từ thầy cô, bạn bè khi mình không tự giải quyết được vấn đề trong mối quan hệ với bạn

   - PC nhân ái: Thể hiện sự biết ơn thầy cô, thân thiện với bạn bè thông qua hững việc làm; 

 II. Chuẩn bị:

   -Bảng phụ, giấy A3; Phiếu thảo luận; các bộ thẻ tranh

-   Giấy bìa màu, bút chì; bút màu, thước kẻ; hồ dán…

 III. Hoạt động của giáo vên và học sinh

	TL
	Hoạt động của giáo viên
	   Hoạt động của học sinh

	2’


	A. KHỞI ĐỘNG

- HS bắt bài hát

-GV nêu nhiệm vụ học tập
	· HS hát

· Hs lắng nghe

	
	B. THỰC HÀNH VẬN DỤNG
	

	15’


	HĐ1: Nghe và hát bài hát “Lớp chúng ta đoàn kết” sáng tác Mộng Lân 

· HS hát bài hát “Lớp chúng ta đoàn kết”.

· GV dẫn dắt vào bài học bằng cách đặt câu hỏi:

+ Bài hát các em vừa hát có nội dung gì?

+ Khi tập thể đoàn kết, những thành viên trong lớp cảm thấy như thế nào? 


	- HS hát

-HS trả lời



	15’


	HĐ2: Tìm hiểu những việc làm thể hiện sự thân thiện với bạn bè
1. Chỉ ra những việc làm thể hiện sự thân thiện với bạn bè trong lớp, hàng xóm.

· GV tổ chức cho HS chơi trò chơi ghép hình theo nhóm 4 – 6 HS (mỗi nhóm: 1 tranh) và thảo luận về bài 1/ SGK trang 32:

    + Tranh vẽ gì?

+ Em có nhận xét gì về việc làm của bạn nhỏ trong tranh?

· Đại diện các nhóm báo cáo phần thảo luận của nhóm mình. Các nhóm còn lại lắng nghe và nhận xét, góp ý cho nhóm bạn.

· GV chốt: Việc làm của bốn bạn nhỏ trong tranh đều thể hiện sự thân thiện với bạn bè trong lớp. Sự thân thiện ấy bắt nguồn từ những việc đơn giản và gần gũi như: giúp đỡ bạn, vui chơi và đọc sách cùng nhau.

2. Chia sẻ việc em đã làm thể hiện sự thân thiện với bạn bè trong lớp, hàng xóm 
· HS thảo luận nhóm 2: Chia sẻ việc em đã làm thể hiện sự thân thiện với bạn bè trong lớp, hàng xóm. 

· GV tổ chức cho HS chia sẻ ý kiến trước lớp theo hình thức trò chơi “Mời bạn”.

· HS lắng nghe và nhận xét, góp ý cho nhóm bạn.

· GV động viên, khích lệ những việc làm của HS nhằm nuôi dưỡng trong các em tình cảm trong sáng, hồn nhiên dành cho bạn bè của mình. 
	-Học sinh chơi trò chơi

-HS trả lời

-HS báo cáo

-HS lắng nghe

-HS chia sẻ những thông tin trong nhóm nhỏ. 

- HS chia sẻ trước lớp.

-HS tham gia nhận xét đánh giá

	
	HĐ3: Tìm cách hoà giải với bạn khi có mâu thuẫn
1. Kể lại một lần em và bạn mâu thuẫn mà không tự giải quyết được
· GV tổ chức cho HS chơi trò chơi “Em là phóng viên nhí” để phỏng vấn bạn mình.
· GV chốt: Để tránh những mâu thuẫn không đáng có làm mất đi tình bạn dễ thương, các em cần biết một số cách hòa giải cần thiết đối với bạn bè của mình. 
2. Xác định những cách hoà giải với bạn khi có mâu thuẫn
· GV trình chiếu những cách hòa giải ở bài 2/ SGK trang 33 và tổ chức cho HS giơ thẻ gương mặt cảm xúc vui – đồng ý và gương mặt cảm xúc buồn – không đồng ý. Ở mỗi tranh, GV mời HS nêu nội dung tranh và nêu lí do vì sao em lại chọn biểu tượng cảm xúc như thế. 

· GV cho HS nêu thêm những cách hòa giải mâu thuẫn với bạn khác trong cuộc sống hằng ngày. 


	-HS chơi 

-HS lắng nghe

	3’


	C.CỦNG CỐ - DẶN DÒ:

 - GV nhận xét, đánh giá tiết học, khen ngợi, biểu dương HS.

- Nhắc nhở HS thể hiện sự thân thiện, vui vẻ.


	-HS trả lời

-HS lắng nghe và thực hiện


*  Điều chỉnh sau tiết dạy: Giáo dục học sinh phải biết quý trọng tình bạn.
Thứ Sáu ngày 18 tháng 11 năm 2022
TIẾNG VIỆT

Bài: CÁI BÀN HỌC CỦA TÔI
- Luyện tập giới thiệu đồ vật quen thuộc

- Đọc một bài đọc về đồ vật hoặc con vật

(Tiết 5 + 6)

I. Mục tiêu: Giúp HS: 
*Kiến thức:

1. Luyện tập giới thiệu đồ vật quen thuộc.

2. Chia sẻ một bài đọc đã đọc về đồ vật hoặc con vật.

3. Chơi trò chơi Đi tìm kho báu, nói về đồ vật có trong kho báu đã tìm. 

* Phẩm chất, năng lực

 - Thân thiện, hòa nhã biết giúp đỡ bạn bè 

- Phát triển óc thẫm mĩ

II. Chuẩn bị: 

– SHS, VTV, VBT, SGV.

– Ti vi/ máy chiếu/ bảng tương tác; tranh ảnh SHS phóng to (nếu được).

– Chuẩn bị một số đồ vật để làm “kho báu” cho HS chơi trò chơi.

– HS mang tới lớp cuốn sách/ báo có bài thơ về đồ vật hoặc con vật đã đọc. 

III. Các hoạt động dạy học:

	TG
	Hoạt động của Giáo viên 
	Hoạt động của Học sinh

	3’


	A. Hoạt động khởi động:

- GV cho HS bắt bài hát
- GV giới thiệu bài

- GV ghi bảng tên bài
	· Hs hát

· HS lắng nghe

	7’


	6. Luyện tập giới thiệu đồ vật quen thuộc

6.1. Phân tích gợi ý

– Yêu cầu HS xác định yêu cầu của BT 6a.

– HS nói 3 – 4 câu giới thiệu một đồ dùng quen thuộc trong nhóm nhỏ dựa vào gợi ý.

– Một vài HS nói trước lớp.

– HS nghe bạn và GV nhận xét. 


	– HS xác định yêu cầu của BT 

– HS chia sẻ trước lớp

– HS nhận xét 

	10’


	6.2. Viết câu giới thiệu

– Yêu cầu HS xác định yêu cầu của BT 6b.

– HD HS viết 3 – 4 câu giới thiệu một đồ dùng quen thuộc trong nhà vào VBT.

– Một vài HS đọc bài trước lớp.

– HS nghe bạn và GV nhận xét 
	– HS xác định yêu cầu của BT 

– Viết 3 – 4 câu giới thiệu một đồ dùng quen 

– HS chia sẻ trước lớp

	15’


	C. Vận dụng 

1. Đọc mở rộng 

1.1. Chia sẻ về một bài đọc đã đọc về đồ vật hoặc con vật
– Yêu cầu HS xác định yêu cầu của BT 1a.

– HS chia sẻ với bạn trong nhóm nhỏ về tên bài đọc, tên tác giả, từ ngữ chỉ đặc điểm của đồ vật, con vật; ích lợi hoặc công dụng.

– Một vài HS chia sẻ trước lớp.

– HS nghe bạn và GV nhận xét. 


	– HS xác định yêu cầu của BT 1a. 

– HS chia sẻ 

– HS tìm được ít nhất 2 từ ngữ nói về (các) con vật, đồ vật có trong bài đọc.



	
	1.2. Viết Phiếu đọc sách (VBT) 

– Yêu cầu HS viết vào Phiếu đọc sách tên bài đọc, tác giả, thông tin em biết.

 – HD Một vài HS chia sẻ Phiếu đọc sách trước lớp. 

– HS nghe bạn và GV nhận xét
	– HS viết vào Phiếu đọc sách tên bài đọc, tác giả, thông tin em biết.

· HS chia sẻ 

	17’


	2. Chơi trò chơi Đi tìm kho báu

– Yêu cầu HS xác định yêu cầu BT 2.

– GV phổ biến luật chơi: Chia nhóm, tìm kho báu được giấu trong lớp dựa

vào sơ đồ hoặc câu gợi ý GV đã chuẩn bị sẵn. Phần thưởng là các đồ vật trong kho báu

đã tìm được.

– HS thực hiện trò chơi theo nhóm.

– HS nói về những đồ vật em tìm được, có thể nói dựa vào gợi ý:

+ Đó là món đồ gì?

+ Món đồ đó có màu sắc, hình dáng, kích thước… như thế nào?

+ Em có thể dùng món đồ đó để làm gì?

…

– HS nghe bạn và GV nhận xét về những câu đã nói. 
	  – HS chơi trò chơi Đi tìm kho báu
– HS nêu cảm nghĩ sau khi chơi trò chơi 

– HS thi đua nói về đồ vật trong khó báu đã tìm được để giành phần thưởng phụ.



	3’


	C.Hoạt động củng cố và nối tiếp:4’

(?) Nêu lại nội dung bài 

- Nhận xét, đánh giá.

- Về học bài, chuẩn bị 
	- Nhận xét, tuyên dương.

- Về học bài và chuẩn bị bài cho tiết sau.


*  Điều chỉnh sau tiết dạy:

- Cho học sinh được luyện nói nhiều bằng hình thức trả lời các câu hỏi
- Hướng dẫn thật kĩ cách trình bày đoạn văn.
TOÁN

PHÉP CỘNG CÓ NHỚ TRONG PHẠM VI 100 
(Tiết 2) 

I.Mục tiêu:

*Kiến thức, kĩ năng:

· Thực hiện phép cộng có nhớ trong phạm vi 100.

· Củng cố ý nghĩa của phép cộng, vận dụng vào giải quyết vấn đề dẫn đến phép cộng.

· Tính toán trong trường hợp có hai dấu phép tính (+).

· Bước đầu làm quen cách tính nhanh.

· Cộng các số đo dung tích với đơn vị đo lít.

· Ôn tập tính nhầm trong phạm vi 20.

*Năng lực, phẩm chất:

     -  Năng lực giao tiếp, hợp tác: Trao đổi, thảo luận để thực hiện các nhiệm vụ học tập.

     -  Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: Sử dụng các kiến thức đã học ứng dụng vào thực tế.

    - Tư duy lập luận toán học, mô hình hóa toán học, giải quyết vấn đề toán học, giao tiếp toán học.

       - Phẩm chất: Chăm chỉ học tập, trung thực, trách nhiệm

*Tích hợp: TN & XH; Toán học và cuộc sống

III. Chuẩn bị:

   - GV: Hình vẽ để sử dụng cho nội dung bài học và bài tập; Máy tính, máy chiếu (nếu có); 2 thẻ chục và 10 khối lập phương

  - HS: SGK; Tư liệu sưu tầm liên quan đến bài học (nếu có) và dụng cụ học tập theo yêu cầu của GV;2 thẻ chục và 10 khối lập phương

III. Các hoạt động dạy học:

	TL
	Hoạt động của giáo viên.
	Hoạt động của học sinh.

	7’
	A. KHỞI ĐỘNG:

- GV cho chơi Trò chơi: TÌM BẠN
  GV cho HS viết số vào bảng con (mỗi em tự chọn một số bất ki từ 1 đến 9).

  GV ch0 HS tìm bạn để hai số cộng lại bằng 10. Hai bạn nào tìm được nhau sớm nhất thì thắng cuộc.

-Vào bài mới
	- HS chơi



	25’
	B. LUYỆN TẬP
	

	
	Bài 1: 

-HS nêu yêu cầu bài tập 

 - HD HS thực hiện nhóm đôi: đọc phép tính và nói kết quả cho bạn nghe.

· Sau khi sửa bài, GV chọn cặp phép tính 6 + 5 và 5 + 6, yêu cầu HS nhìn vào tổng và nhận xét: đổi chỗ các số hạng của tổiìg, tổng không thay đổi (không nêu tên tính chất).

HS nhận xét tổng là số tròn chục.

-GV nhận xét.


	- HS nêu yêu cầu bài tập.

-HS thực hiện

-HS khác nhận xét



	
	Bài 2: 

-HS nêu yêu cầu bài tập

- HD HS thực hiện nhóm đôi: thực hiện phép tính.

-GV nhận xét.
	- HS nêu yêu cầu bài tập.

-HS làm bài

-HS khác nhận xét



	
	Bài 3: 

 - HS nêu yêu cầu bài tập 

 -Nhóm hai HS tìm hiểu bài, nhận biết:

Yêu cầu của bài: so sánh - điền dấu.
-■

·  HS giải thích tại sao điền dấu đổ (HS có the tính tổng hoặc vận dụng tính chất giao hoán, kết hợp của phép cộng: 7 + 3 + 5 cũng bằng 7 + 5 + 3).

· GV nhận xét
	-HS nêu yêu cầu bài tập 

-HS thực hiện theo nhóm đôi So sánh, điền dấu

-HS nhận xét

	
	Bài 4: 

· GV HD: Trên mỗi quyển sách có viết tổng của ba số, tổng các số này là số của ba lô.

· Quyển sách có kết quả phép tính là 77 thì xếp vào ba lô màu hồng (gấu trác).

61 + 9 +7 = 77

Quyển sách có kết quả phép tính là 79 thì xếp vào ba lô màu xanh (voi).

3 + 9 + 67 = 79

Quyển sách có kết quả phép tính là 75 thì xếp vào ba lô màu vàng (cá heo).

63 + 5+7=75

     -HS nêu kết quả tìm được

    -GV nhận xét
	-HS nêu yêu cầu bài tập 

-HS thực hiện tìm tổng rồi xếp vào số ba lô thích hợp

-HS nhận xét

	3’
	C.CỦNG CỐ-DẶN DÒ

-Em học được gì sau bài học?
Thực hành trong cuộc sống.

- Nhận xét bài học tiết học, chuẩn bị bài sau.
	-HS lắng nghe, thực hiện


*  Điều chỉnh sau tiết dạy:
- Học sinh cần nhớ các bảng cộng sẽ tính kết quả đúng.

- Lớp hoàn thành các bài tập.

Thứ Bảy ngày 19 tháng 11 năm 2022
ÂM NHẠC
                                ĐỌC NHẠC: ĐO – RÊ – MI – PHA – SON

                                 THỰC HÀNH : ĐỌC NHẠC THEO MẪU 
	HOẠT ĐỘNG CỦA GV
	HOẠT ĐỘNG CỦA HS

	KHỞI ĐỘNG

Mục tiêu: Tạo tâm thế tích cực, hứng thú học tập cho học sinh và kết nối với bài học.

Cách tiến hành: 
- GV tổ chức cho cả lớp hát bài hát “Trên con đường đến trường” kết hợp với vận động theo nhịp

- GV dẫn dắt HS vào tiết học mới.

TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC

Hoạt động 1: Đọc nhạc

Mục tiêu: Nhận biết và đọc được cao độ các nốt Đô, Rê, Mi, Pha, Son theo kí hiệu nốt nhạc bàn tay
Cách tiến hành:

- GV sử dụng hình vẽ hoặc các dụng cụ có độ cao thấp khác nhau như giấy, li (cốc)... trên các dụng cụ này có ghi tên các nốt nhạc Đô, Rê, Mi, Pha, Son theo thứ tự tương ứng để giúp HS hiểu được độ cao thấp của các nốt nhạc
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Hoạt động 2: Tạo mẫu 5 âm theo kí hiệu bàn tay

Mục tiêu: Nhận biết và đọc được cao độ các nốt Đô, Rê, Mi, Pha, Son theo kí hiệu nốt nhạc bàn tay
Cách tiến hành:

- GV tổ chức trò chơi vận động theo nhóm, trong đó mỗi bạn trong nhóm đóng vai một nốt nhạc. GV hướng dẫn các nhóm đứng theo đội hình từ thấp đến cao (Đô, Rê, Mi, Pha Son) 

- Các nhóm sẽ tự sắp xếp đội hình theo thứ tự các nốt nhạc khác nhau mà GV đưa ra và yêu cầu một HS đọc lại mẫu đọc nhạc đó. 

Ví dụ các nhóm sắp xếp đội hình theo thứ tự Son Mi, Phi, Rê Độ, sau đó một HS đọc lại cao đó các nốt theo mẫu.
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	- HS hát bài hát

- HS nghe GV giới thiệu bài mới

- HS quan sát hình vẽ SGK hoặc giấy/li (cốc) mà GV đã chuẩn bị

- HS chơi trò chơi theo nhóm

- HS nhóm khác quan sát GV hướng dẫn nhóm bạn

- HS đọc lại mẫu nhạc theo yêu cầu sắp xếp của GV




TỰ NHIÊN VÀ XÃ HỘI
THAM GIA GIAO THÔNG AN TOÀN

            (Tiết 2)

I. MỤC TIÊU

1. Kiến thức, kĩ năng

Sau bài học, HS:

 - Phân biệt được một số loại biển báo giao thông. 

 - Giải thích sự cần thiết phải tuân theo quy định của các biển báo. 

 - Thực hiện quy định khi đi trên một số phương tiện giao thông.  

2. Năng lực, phẩm chất:

- Năng lực:  đưa ra ý kiến, phân tích và ra quyết định để giải quyết tình huống trong bài học; thu thập thông tin…..;Quan sát, nhận biết những việc đơn giản khi tham gia giao thông.

- Phẩm chất: chăm chỉ

- Tích hợp ATGT
II. THIẾT BỊ DẠY HỌC

- -GV: Tranh, ảnh hoặc mô hình về một số loại biển báo giao thông, các quy định khi đi trên một số phương tiện giao thông như: xe máy, xe ô tô, tàu thuyển, máy bay, xe hơi  lửa;  áo phao, mũ bảo hiểm;  băng giấy đội đầu có hình các phương tiện giao thông khác nhau.  

- HS: SGK, VBT, mũ bảo hiểm, giấy và bút màu

III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
	TL
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	5’

27’

3’


	1. Hoạt động khởi động và khám phá 
-GV tổ chức cho HS chơi trò chơi “Đoán hình”: HS sẽ lần lượt từng ô số để xác định tên biển báo giao thông ẩn bên dưới (GV sử dụng hình ảnh các biển báo giao thông  trong SGK  đố HS). Mỗi hình đoán đúngHS sẽ được nhận một ngôi sao hoặc bông hoa. 

- GV đặt câu hỏi: 

+ Em thường thấy những biển báo giao thông nào trên đường đi học? 

+ Em có tuân theo các biển  báo đó không? Vi sao? 

- GV hướng dẫn HS vào tiết 2 của bài học

- GV ghi tựa bài lên bảng, vài HS nhắc lại.

2. Hoạt động hình thành kiến thức

Hoạt động 1: Thực hiện quy định khi đi trên một số phương tiện giao thông 
- HS quan sát các hình 4, 5, 6, 7, 8 trong SGK trang 46, thảo luận và trả lời câu hỏi sau: 
+ Bạn nhỏ trong mỗi hình  đang làm gi? Hành động của bạn đó đúng hay sai? Vì sao? 
+ Chúng ta nên có thò đầu ra ngoài khi đi ô tô như bạn nhỏ trong hình 4 không? Chúng ta nên làm gì khi đi du thuyền ?,  .. 
- GV tổ chức cho 2 - 3 nhóm lên chỉ tranh và trình bày ý kiến  thảo luận của nhóm.  
- GV và HS cùng nhận và rút kết luân.
 Kết luận: Chấp nhận đúng quy định khi tham gia giao thông là trách nhiệm của mọi người. 

Hoạt động 2: Thực hiện đội mũ bảo hiểm và mặc áo phao đúng cách 

- GV giới thiệu cho HS các bộ phận của mũ bảo hiểm và áo phao, nêu lợi ích của 2 vật dụng.

  -GV làm mẫu cho HS cách đội mũ bảo hiểm kết hợp với trình chiếu hoặc treo các bước thực hiện (hình 9a, 9b, 9c trang 47 SGK).  

- HD HS thực hiện đội bảo hiểm GV quan sát và nhận xét. 

- GV tiếp tục dẫn HS cách mặc áo phao đúng cách (hình 10a, 10b, 10c trang 47 SGK).

  -GV phát cho mỗi nhóm hoặc mỗi tổ 1-2 áo phao để HS tự động mặc định áo phao theo hướng dẫn của GV.

  -GV và HS cùng nhận xét.  

* Kết luận: Em cần đội mũ (nón) bảo hiểm và mặc áo phao đúng cách để giữ an toàn. 

 Hoạt động 3: Em làm công việc tuyên truyền an toàn thông tin 

- GV yêu cầu từng nhóm suy nghĩ các hình thức và nội dung tuyên truyền về an toàn giao thông theo các gợi ý sau: 

+ Vẽ tranh tuyên truyền.  

+ Làm câu khẩu hiệu tuyên truyền 

 + Làm thơ.  

- GV tổ chức cho trình bày nhóm trình bày và trưng bày các sản phẩm của nhóm.

-  GV hướng dẫn để HS nêu ra các bải khóa: “An toàn - Biển báo giao thông”.

 3. Hoạt động tiếp nối sau bài học
- Yêu cầu HS quan sát việc chấp nhận quy định biển báo giao thông và quy định khi đi trên các phương tiện giao thông của mọi người xung quanh giao. 

-GV nhận xét tiết học, tuyên dương


	- HS chơi trò chơi “Đoán hình”:

-HS trả lời

- 2-3 HS nhắc lại.

-HS quan sát hình trả lời

-2 - 3 nhóm lên chỉ tranh và trình bày ý kiến thảo luận của nhóm.   
-HS nhận xét

- HS quan sát

- HS thực hiện đdội bảo hiểm  
- HS quan sát
-HS thực hiện mặc áo phao

- HS chia sẻ trong nhóm

-HS báo cáo trước lớp
-HS lắng nghe

- HS chú ý lắng nghe, thực hiện




*  Điều chỉnh sau tiết dạy:

- Hoc sinh tích cực tham gia các hoạt động.
Giáo dục học sinh: Em cần đội mũ bảo hiểm và mặc áo phao đúng cách để giữ an toàn. 

                            HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM

SINH HOẠT LỚP

AN TOÀN GIAO THÔNG 
Bài 2:   ĐI BỘ QUA ĐƯỜNG AN TOÀN
I. MỤC TIÊU

1. Kiến thức:
-Nhận biết những nơi an toàn khi đi bộ trên đường và khi qua đường.

-Nhận biết vạch đi bộ qua đường là lối đi an toàn dành cho người đi bộ khi qua đường.
-Khi đi bộ trên đường phố phải nắm tay người lớn, quan sát hướng đi của các loại xe.
2. Kĩ năng:

- HS có hành vi cư xử đúng đắn và văn minh khi gặp sự cố trên đường.

3. Thái độ:

- HS thực hiện và nhắc nhở bạn bè, người thân không tụ tập đùa giỡn, mua bán trên vỉa; có thái độ văn minh lịch sự khi nhắc nhở mọi người.

II. CHUẨN BỊ: 

    1/ Đồ dùng

a. Giáo viên:
- Tranh ảnh về việc đi bộ, các vỉa hè bị lấn chiếm, cá vỉa hè gần trường học, hình tham gia các phương tiện giao thông công cộng để trình chiếu minh họa.
- Các tranh ảnh trong sách Tài liệu giáo dục An toàn giao thông dành cho học sinh lớp 2.

b.  Học sinh: 

-Vở, bút.

   2/ Phương pháp và kĩ thuật dạy học

- Vấn đáp, quan sát, thảo luận nhóm, thực hành, trò chơi,...

- Kĩ thuật đặt và trả lời câu hỏi,

III. TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC:

	TG
	Hoạt động dạy
	Hoạt động học
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	1. HĐ khởi động: 

*Mục tiêu: Gợi mở nội dung bài học.

Kích thích hứng thú học tập ở HS vào bài học.
  *Cách tiến hành:

	
	-Kể lại một số cách đi bộ an toàn mà em biết?

-GV nhận xét.
-Giới thiệu bài mới: Đi bộ an toàn qua đường- Ghi đề.
	-3-5 HS trả lời.

-HS lắng nghe.
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	      2.  HĐ khám phá: 

*Mục tiêu: HS hiểu ý nghĩa an toàn và không an toàn khi đi bộ qua đường. Nhận biết các hành động an toàn và không an toàn khi đi bộ qua đường.

*Cách tiến hành:

	
	Hoạt động 1: Tìm hiểu cách đi bộ qua đường an toàn

*Mục tiêu: HS biết được những hành vi đúng sai để đảm bảo an toàn khi đi bộ trên đường phố.

*Cách tiến hành:
-Cho HS quan sát tranh H1 trang 8 thảo luận, chia sẻ trong nhóm và đại diện nhóm trình bày:

+ Cách đi bộ qua đường ở nơi có cầu vượt, đèn tín hiệu và vạch kẻ đường?

 GV chốt nội dung: Khi đi bộ qua đường ở nơi có cầu vượt, đèn tín hiệu và vạch kẻ đường thì phải tuân thủ tín hiệu chỉ dẫn.

-Cho HS quan sát hình 1, 2, 3 trang 9 và trả lời câu hỏi:

+Cách đi bộ qua đường ở những nơi không có cầu vượt, đèn tín hiệu và vạch kẻ đường?

  GV chốt nội dung: người đi bộ phải quan sát các xe đang đi tới, chỉ qua đường khi bảo đảm an toàn và chịu trách nhiệm bảo đảm an toàn khi qua đường.
Hoạt động 2: Tìm hiểu những tình huống đi bộ qua đường không an toàn

*Mục tiêu: Giúp HS có kỹ năng thực hiện những hành vi đúng khi đi bộ trên đường.

*Cách tiến hành:
-Cho HS quan sát tranh 1, 2, 3, 4 trang 9 thảo luận và chia sẻ trong nhóm: 

+Cách qua đường của 2 bạn nhỏ trong hình 1?

+Cách qua đường của 3 bạn nhỏ trong hình 2?

+Cách qua đường của bạn nhỏ trong hình 3?

+Cách qua đường của bạn nhỏ trong hình 4?

-HS nhận xét câu trả lời của các bạn.

-GV chốt nội dung: Khi đi bộ qua đường các em phải chú ý quan sát hướng đi của các xe đang đi trên đường.

- Kể thêm những cách đi bộ qua đường an toàn mà em biết?

-GV nhận xét.
	-HS thảo luận, chia sẻ trong nhóm.

 -Đại diện nhóm trình bày.

-HS lắng nghe.

-HS quan sát tranh.

-HS thảo luận và trả lời.

-HS chú ý lắng nghe.

-HS quan sát tranh, thảo luận và chia sẻ trong nhóm rồi đại diện nhóm trình bày.

-H1: 2 bạn nhỏ trong hình 1 qua đường rất nguy hiểm, vì không chú ý xe trên đường. 

-H2: Không nên leo qua dải phân cách.

-H3: Không quan sát xe trên đường đường khi qua đường sẽ xảy ra tai nạn.

-H4: Bạn nhỏ không chấp hành tín hiệu đèn.

-HS nhận xét.

-HS lắng nghe.

-3-4 HS nêu.

-HS chú ý.
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	3. HĐ thực hành

*Mục tiêu: Nhận biết và cách xử lí khi đi bộ qua đường an toàn và không an toàn.

*Cách tiến hành:

	
	*Yêu cầu HS quan sát tranh 1, 2 trang 10 và chỉ ra những người đi bộ qua đường an toàn và không an toàn.

-HS nêu cá nhân.

-Cho HS nhận xét.

-GV chốt nội dung.

*Yêu cầu các nhóm thảo luận và chỉ ra những việc cần làm để đảm bảo an toàn khi đi bộ qua đường.

-Yêu cầu HS nhận xét.

-GV chốt nội dung.
	-HS quan sát tranh và trả lời câu hỏi:

Tranh1: Bạn A, C, D qua đường an toàn; bạn B, E qua đường không an toàn.

-Tranh 2: Bạn B, C qua đường an toàn; bạn A qua đường không an toàn.

-HS nhận xét.

-HS lắng nghe.

-Đại diện các nhóm nêu.
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	4. HĐ vận dụng

*Mục tiêu: Thực hiện và chia sẻ với người về cách đi bộ qua đường an toàn.
*Cách tiến hành:

	
	-Cho HS tham gia trò chơi “Đi bộ qua đường an toàn”.

- GV cho HS ra sân trường đã được kẻ sẵn như hình trang 11. Phân vai để thực hiện

- GV là người quản trò thay đổi hiệu lệnh liên tục để trò chơi hấp dẫn hơn.

* Cho HS tự đánh giá ở 3 mức độ: Tốt, đạt, cần cố gắng

- Biết cách đi bộ qua đường an toàn.

  Tốt              Đạt                   Cần cố gắng

- Tránh thực hiện những hành vi qua đường không an toàn.

     Tốt           Đạt                   Cần cố gắng
	-HS nhận xét.

-HS tham gia trò chơi theo hướng dẫn của GV.

- HS tự đánh giá bằng cách giơ tay.

	2p
	Củng cố - dặn dò:

-Gv mời HS nhắc lại nội dung bài học.

- GV nhận xét chung giờ học và HS chuẩn bị bài sau: Lên xuống xe đạp, xe máy an toàn.
	


Kĩ năng sống (tiết 11)
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